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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN      

 Số: 89/2016/Qð-UBND 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc             

                  
   Nghệ An, ngày 29 tháng 12 năm 2016 

 
      

QUYẾT ðỊNH 
Quy ñịnh về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục - ñào tạo công lập thuộc 

tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016 - 2017 
ñến năm học 2020 - 2021 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa ñổi, bổ sung một 

số ñiều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật giáo dục ñại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ quy ñịnh về cơ chế thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 
học 2015-2016 ñến năm học 2020-2021; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDðT-BTC-BLðTBXH ngày 30 
tháng 3 năm 2016 của liên Bộ Giáo dục và ðào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao ñộng 
Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 
86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh về cơ chế 
thu, quản lý học phí ñối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học 
phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 ñến năm học 2020-2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 53/2016/NQ-HðND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Nghệ An Quy ñịnh về mức thu học phí trong các cơ sở giáo 
dục – ñào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016-2017 
ñến năm học 2020-2021; 

Xét ñề nghị của Sở Giáo dục và ðào tạo tại Công văn số 3235/SGD&ðT – 
VP, ngày 28 tháng 12 năm 2016, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh: Quyết ñịnh này quy ñịnh về mức thu học phí trong 

các cơ sở giáo dục ñào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm 
học 2016 - 2017 ñến năm học 2020 - 2021. 
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2. ðối tượng áp dụng:  
a) Trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu 

sinh ñang học tại các cơ sở giáo dục ñào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý; 
b) Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy ñịnh của 

Luật Giáo dục, Luật Giáo dục ðại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh 
Nghệ An quản lý. 

ðiều 2. Mức thu học phí 
1. Mức thu học phí ñối với các chương trình giáo dục ñại trà ñối với cấp học 

mầm non và giáo dục phổ thông công lập 
 

                  ðơn vị tính: 1.000 ñồng/tháng/học sinh 
Mức thu học phí 

 
 

TT 
 

 
 

Nội dung 
 

 
Phường 
thuộc 
Thành 

phố 
Vinh 

Xã thuộc 
Thành phố 

Vinh; 
Phường 

thuộc Thị 
xã; Thị trấn 
thuộc huyện 
ñồng bằng 

Xã thuộc 
Thị xã; xã 

thuộc 
huyện ñồng 
bằng; Thị 
trấn thuộc 

huyện miền 
núi thấp 

Các huyện miền núi 
cao; xã thuộc huyện 
miền núi thấp; vùng 
có ñiều kiện kinh tế 
- xã hội ñặc biệt khó 
khăn theo quy ñịnh 
của cơ quan có thẩm 

quyền  

        I. Học kỳ II, năm học 2016 - 2017:  
1 Mầm non 210 180 80 40 

2 Trung học cơ sở 100 70  40 25 

3 
Trung học phổ thông và 
bổ túc Trung học phổ 
thông 

100 100 70 40 

       
  II. Năm học 2017 - 2018 và năm học 2018 - 2019: 
 

 

1  Mầm non 250 190 90 40 
2  Trung học cơ sở 120 80 50 30 

3 
 Trung học phổ thông 
và bổ túc trung học 
phổ thông 

120 110 80 40 

 
 III. Năm học 2019 - 2020 và năm học 2020 - 2021: 
 

 

1 Mầm non 280 200 100 45 
2 Trung học cơ sở 130 90 60 35 

3 
Trung học phổ thông và 
bổ túc trung học phổ 
thông 

130 120 90 45 
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2. Mức thu học phí tại các cơ sở ñào tạo, dạy nghề công lập 

a) ðối với các chương trình ñào tạo ñại trà trình ñộ ñại học tại các cơ sở giáo 
dục công lập chưa tự bảo ñảm kinh phí chi thường xuyên và chi ñầu tư.  

      
ðơn vị tính: 1.000 ñồng/tháng/sinh viên 

Khối ngành, chuyên 
ngành ñào tạo 

Học kỳ II, Năm 
học 2016-2017 

Năm học  
2017-2018 

Năm học  
2018-2019 

Năm học  
2019-2020 

Năm học  
2020-2021 

Khoa học xã hội, kinh tế, 
luật; nông, lâm, thủy sản  620  690  760  840 930 
Khoa học tự nhiên; kỹ 
thuật, công nghệ; thể dục 
thể thao, nghệ thuật; 
khách sạn, du lịch  740  820  910 1.010 1.120 
Y dược  920 1.020 1.130 1.250 1.380 

 
b) ðối với ñào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ñược xác ñịnh bằng mức học phí quy ñịnh 

tại ñiểm a Khoản này nhân hệ số sau ñây: 
Trình ñộ ñào tạo Hệ số so với ñại học 

 - ðào tạo thạc sĩ 1,5 
 - ðào tạo tiến sĩ 2,5 

 

c) ðối với ñào tạo cao ñẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập:  

Chương trình ñào tạo ñại trà trình ñộ cao ñẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo 
dục công lập chưa tự bảo ñảm kinh phí chi thường xuyên và chi ñầu tư.    

            ðơn vị tính: 1.000 ñồng/tháng/sinh viên 

Học kỳ II, Năm 
học 2016-2017 

Năm học  
2017-2018 

Năm học  
2018-2019 

Năm học  
2019-2020 

Năm học  
2020-2021 Khối ngành, 

chuyên ngành 
ñào tạo TC Cð TC Cð TC Cð TC Cð TC Cð 

Khoa học xã 
hội, kinh tế, 
luật; nông, lâm, 
thủy sản 

 430 
 

 500 
 

 480 
 

 550 
 

 530 
 

 610 
 

 580 
 

 670 
 

 650 
 

 740 
 

Khoa học tự 
nhiên; kỹ thuật, 
công nghệ; thể dục 
thể thao, nghệ 
thuật; khách sạn, 
du lịch 

 510 
 
 
 

 590 
 
 
 

 570 
 
 
 

 660 
 
 
 

 630 
 
 
 

 730 
 
 
 

 700 
 
 
 

 810 
 
 
 

 780 
 
 
 

 900 
 
 
 

Y dược  640  740  710  820 790  900  870 1.000  960 1.100 
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d) Mức thu học phí học lại ñối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và ñại học 
công lập thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của tỉnh Nghệ An: Thực hiện bằng 
mức thu học phí ñối với các chương trình ñào tạo ñại trà tại ñiểm a, ñiểm c, Khoản 
2, ðiều 2. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Thu học phí: Thực hiện ñúng theo quy ñịnh tại ðiều 13 Nghị ñịnh 

86/2015/Nð-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ (trong ñó ñối với giáo 
dục mầm non, giáo dục thường xuyên, học phí ñược thu theo số tháng thực học 
nhưng tối ña 9 tháng/năm học). 

2. Giao Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo chủ trì phối hợp với Sở Lao ñộng - 
Thương binh và xã hội, Sở Tài chính hướng dẫn và tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo 
dục ñào tạo trên ñịa bàn trong quá trình triển khai thực hiện. 

3. Tùy vào ñiều kiện cụ thể từng năm ñể có ñiều chỉnh mức thu khi cần thiết. 
ðiều 4. Hiệu lực thi hành 
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ 10 tháng 01 năm 2017 và ñược áp 

dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;  
Bãi bỏ Quyết ñịnh số 65/Qð.UBND.VX ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh về 

thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập, Quyết ñịnh số 59/2012/Qð.UBND 
ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh về quy ñịnh mức thu học phí ñối với giáo dục nghề 
nghiệp và giáo dục ñại học trong các cơ sở ñào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản 
lý từ năm học 2012 - 2013 ñến năm học 2014 - 2015 và các quy ñịnh trước ñây có 
liên quan trái với quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Giáo dục và ðào tạo, Tài 
chính, Lao ñộng Thương binh và xã hội, Tư pháp; Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An; 
Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; Hiệu trưởng các trường ðại 
học, Cao ñẳng, Trung cấp tại các cơ sở giáo dục ñào tạo công lập thuộc tỉnh quản lý; 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ñơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Minh Thông 
 


